
 

 
UBND TỈNH CÀ MAU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 325/BC-SGDĐT 

 

Cà Mau, ngày 22 tháng 02 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Về việctổng hợp, tiếp thu, giải trìnhý kiếngóp ý dự thảo Quyết địnhQuy 

địnhtiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông và cơ sở đào tạo có nhóm ngành đào tạo giáo 

viên trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

 
 

Thực hiện công văn số 7474/UBND- KGVX ngày 10/10/2019 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 

Sở Giáo dục và Đào tạo(GD&ĐT) báo cáo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh 

việc triển khai thực hiện vàlấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, đơn vị về dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực GD&ĐT như sau: 

I. LẤY Ý KIẾN TRONG NGÀNH 

Sở GD&ĐTđã ban hành Công văn số748/SGDĐT-KHTC ngày 23/4/2020 

về việc góp ý dự thảo danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực GD&ĐT; để lấy ý kiến đóng góp từ các tổ chức; đơn 

vị có liên quan trong ngành giáo dục, kết quả cụ thể như sau: 

1. Về ý kiến thống nhất: 50đơn vị, trường học 

a)Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố: Phú Tân; Trần Văn Thời; Năm 

Căn; Cái Nước; U Minh; Thới Bình, Thành phố Cà Mau. 

b) Các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT: Trường THPT Tân 

Đức, THPT Thái Thanh Hòa; THPT Sông Đốc; THPT Huỳnh Phi Hùng; THPT 

Cà Mau; THPT Hồ Thị Kỷ; THCS&THPT Tân Lộc; THPT Khánh Hưng; THPT 

Nguyễn Văn Nguyễn; THCS&THPT Lý Văn Lâm; THPT Tắc Vân; Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên tỉnh; THPT Viên An; THPT Trần Văn Thời; THPT Thới 

Bình; THPT Võ Thị Hồng; THPT Phú Hưng; THPT Ngọc Hiển; THCS&THPT 

Vàm Đình; THPT Phú Tân; THPT Đầm Dơi; THPT Phan Ngọc Hiển; THPT 

Chuyên Phan Ngọc Hiển; THPT Cà Mau; THPT Nguyễn Thị Minh Khai; PT 

DTNT THCS Danh Thị Tươi; THPT Cái Nước; THPT Tân Bằng; THPT U Minh; 

THPT Khánh Lâm; THPT Khánh An; PTDTNT tỉnh… 
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c) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở GD&ĐT:Thanh tra; 

Phòng KHTC; Phòng MN- PT; Văn phòng Sở,Phòng TCCB; Phòng 

KT&KĐCLGD. 

2. Có ý kiến đóng góp:5 đơn vị, trường học 

Các ý kiến đóng góp tập trung: bổ sung danh mục thiết bị dùng chung, máy 

tính để bàn cho tổ, các bộ phận trong nhà trường, thư viện điện tử, bổ sung thiết bị 

nhà bếp đối với trường chuyên biệt, bán trú; hình thưc trình bày 

Sở GD&ĐTđã tiếp thu và điều chỉnh lại theo các ý kiến đóng góp. 

II. LẤY Ý KIẾN CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND HUYỆN, THÀNH 

PHỐ CÀ MAU VÀ CÁC ĐƠN VỤ CÓ LIÊN QUAN 

Sở GD&ĐTđã ban hành Công văn số 1179/SGDĐT-KHTC ngày 

15/6/2020về việc góp ý dự thảo danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; lấy ý kiến từ các sở, 

ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND huyện; thành phố, kết quả cụ thể như sau: 

1. Về thống nhất: 15đơn vị 

- Sở Nội vụ: Công văn số 1063/SNV-VP ngày 25/6/2020. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Công văn số 1782/SNN-TCHC 

ngày 22/6/2020. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Công văn số 1638/SVHTTDL-VP ngày 

24/6/2020. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Công văn số 1216/SLĐTBXH-

GDNNVL ngày 24/6/2020. 

- Sở Khoa học và Công nghệ: Công văn số 463/SKHCN-QLCN ngày 

24/6/2020. 

- Sở Giao thông vân tải: Công văn số 1108/SGTVT-VP ngày 26/6/2020. 

- Sở Công thương: Công văn số 975/SCT- QLCN ngày 22/6/2020. 

- Sở Xây dựng: Công văn số 1781/SXD-VP ngày 17/6/2020. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Công văn số 1534/STNMT-VP ngày 

26/6/2020. 

- Sở Y tế: Công văn số 1731/SYT-NVY ngày 26/6/2020. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Công văn số 1376/SKHĐT-QLN ngày 22/6/2020. 

- Sở Tài chính: Công văn số 1961/STC- GCS ngày 25/6/2020. 

- Thanh tra tỉnh: Công văn số 350/TT-VP ngày 22/6/2020. 

- Ban Dân tộc: Công văn số 274/BDT ngày 24/6/2020. 

- Sở Tư Pháp: Công văn số 1081/STP-XDKT&TDTHPL ngày 01/7/2020. 
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- Ủy ban nhân dân huyện U Minh: Công văn số 2387/UBND ngày 

24/6/2020. 

- Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời: Công văn số 2240/UBND-VP 

ngày 25/6/2020. 

- Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn: Công văn số 1826/UBND-VX ngày 

25/6/2020. 

- Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển: Công văn số 792/UBND ngày 

26/6/2020. 

2. Có ý kiến đóng góp: 04đơn vị 

Sở GD&ĐTbáo cáo tóm tắt và trình bày ý kiến tiếp thu, giải trình như sau: 

Ý kiến đóng góp Ý kiến tiếp thu, giải trình  

I. Các sở, ban, ngành tỉnh  

1. Sở Khoa học và Công nghệ: Công văn số 

463/SKHCN-QLCN ngày 24/6/2020. 

1.Đối với dự thảo Quyết định: 

- Đề nghị chỉnh sửa thể thức trình bày dự thảo 

Quyết định nêu trên theo Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020. 

- Đề nghị bỏ khoản 3, Điều 4 dự thảo Quyết 

định và đề nghị điều chỉnh khoản 1 Điều 4 như 

sau: “ 1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 

triển khai thực hiện Quyết này và hướng dẫn 

các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo”. 

 2. Đối với các phụ lục kèm theo Quyết định 

- Trong các phụ lục kèm theo Quyết định đề 

nghị bổ sung cột thiết bị đó có trong danh mục 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hay 

ngoài danh mục và căn cứ văn bản nào. 

-Tại phụ lục 01 bậc học mầm non, theo dự 

thảo là quy định cho toàn trường mầm non. 

Tuy nhiên, có nhiều lứa tuổi khác nhau với các 

dụng cụ học và chơi khác nhau. 

- Đối với phụ lục 05 (Sở GDĐT) xem lại có 

trùng với việc mua sắm tập trung do Sở Tài 

chính tham mưu thực hiện. 

 

- Đã tiếp thu và chỉnh sửa theo góp 

ý. 

 

 

 

- Danh mục thiết bị kèm theo dự 

thảo Quyết định là chưa có theo 

danh mục thiết bị thông thường của 

Bộ GDĐT ban hành. 

 

 

-Danh mục thiết bị cụ thể của từng 

nhóm, lớp; lứa tuổi đã quy định cụ 

thể tại văn bản TT số 34/2013/TT-

BGDĐT của Bộ GDĐT cho nên 

không cần phải đưa vào danh mục 

thiết bị chuyên dùng. 

 

 

- Qua đối chiếu thì không trùng với 

mua sắm tập trung do Sở Tài chính 

tham mưu thực hiện. Đây là thiết bị 

chuyên dùng. 

2. Sở Nội vụ:  

Công văn số 1063/SNV-TT ngày 25/6/2020 

-Đề nghị điều chỉnh tên các phụ lục cho phù 

 

 

- Tiếp thu và điều chỉnh theo góp ý. 
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hợp với Điều 1 của dự thảo Quyết định. 

-Đề nghị xem lại phụ lục 5 vì không đúng với 

nội dung dự thảo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tại các phụ lục, đề nghị quy định cụ thể định 

mức cho từng hạng trường. Trường hợp không 

quy định cụ thể, đề nghị quy định rõ thẩm 

quyền quyết định định mức và căn cứ quyết 

định định mức cho các hạng trường chưa quy 

định. Nội dung này đề nghị đưa vào dự thảo 

Quyết định. 

- Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 6 Thông tư 

16/2019/TT-BGDĐT quy định “ Trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương sau khi có ý kiến của 

Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban 

hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng thiết bị cho các cơ 

quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý”. 

Phải có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân 

dân cùng cấp ban hành hoặc phân cấp thẩm 

quyền. 

-Về thể thức, đề nghị cơ quan soạn thảo thực 

hiện quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14/5/2026 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

văn bản quy phạm pháp luật. 

 

-Sở GDĐT tiếp thu và báo cáo giải 

trình như sau: Tiết 6. Khoản 1, Điều 

5 TT 16 quy định “ Thiết bị khác 

phục vụ cho hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ và các nhiệm vụ đặc thù 

của cơ sở đào tạo”. Hiện nay, trường 

CĐCĐ Cà Mau có khoa Sư phạm và 

có trách nhiệm vụ đào tạo giáo viên 

mầm non cho nên cần phải có thiết 

bị chuyên dùng để thực hiện nhiệm 

vụ của trường. Vì vậy, việc đưa vào 

phụ lục 5 là hợp lý. 

 

- Sở GDĐT tiếp thu và điều chỉnh 

theo góp ý. 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến đóng góp.Vấn đề 

này Sở GDĐT có xin ý kiến UBND 

tỉnh và được UBND tỉnh thống nhất tại 

công văn số 7474/UBND-KGVX ngày 

10/10/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tiếp thu và điều chỉnh theo góp ý. 

3. Sở Tài chính: Công văn số 1961/STC-  
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GCS ngày 25/6/2020. 

- Đề nghị Sở GDĐT tiếp tục rà soát, thực hiện 

đúng theo quy định tại Thông tư số 

16/2019/TT-BGDĐT ngày 4/10/2019. 

 

-  

-  
 

- - Căn cứ theo khoản 3 Điều 8 Quyết định số 

50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ 

tướng chính phủ quy định tiêu chuẩn, định 

mức, sử dụng máy móc, thiết bị, quy định “ 

Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức… quản lý 

tính hao mòn tài sản cố định tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị…”. Việc xác định máy móc, thiết 

bị đủ tiêu chuẩn tài sản cố định, Sở Giáo dục 

và Đào tạo căn cứ theo quy định tại Thông tư 

số 45/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ Tài 

chính. Đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận 

biết là tài sản cố định thực hiện theo Quyết 

định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 4/4/2020 

của UBND tỉnh Cà Mau. Do đó, Sở Giáo dục 

và Đào tạo cần rà soát lại các danh mục kèm 

theo dự thảo Quyết định cho phù hợp qui định. 

 

4. Sở Tư pháp: Công văn số 1081/STP-

XDKT&TDTHPL ngày 01/7/2020. 

1.Đối với dự thảo Quyết định 

- Về số, ký hiệu văn bản: Bổ sung “ năm ban 

hành” cho đầy đủ theo quy định tại điểm a, 

khoản 4, Điều 58 Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 

- Về tên gọi: Thực hiện đúng theo ý kiến chỉ 

đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 

1093/UBND-KGVX ngày 21/02/2020 về việc 

tham mưu ban hành Quyết định quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo. 

- Về căn cứ ban hành: Tại căn cứ thứ 7(từ trên 

 

- Sở GD&ĐT chỉ đạo đạo các đơn 

vị, cơ sở giáo dục rà soát và đã lấy ý 

kiến trong toàn ngành về dự thảo 

danh mục tiêu chuẩn, định mức, 

thiết bị chuyên dùng (công văn số 

748/SGDĐT ngày 23/4/2020).  

 

- Sở GD&ĐT đã tiếp thu rà soát đối 

chiếu các danh mục cho phù hợp 

theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sở GD&ĐT tiếp thu và điều chỉnh 

theo góp ý. 

 

 

-Sở GD&ĐT tiếp thu và điều chỉnh 

theo góp ý. 

 

 

 

 

-Sở GD&ĐT tiếp thu và điều chỉnh 

theo góp ý. 
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xuống) cơ quan soạn thảo cần điều chỉnh cho 

phù hợp. Vì văn bản dùng làm căn cứ phải là 

văn bản quy phạm pháp luật cho phù họp với 

quy định tại khoản 1, Điều 61 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ. 

- Kết thúc phần “Theo đề nghị…”: Thay dấu 

phẩy (,) bằng dấu (.) cho phù hợp với với Mẫu 

số 18 ban hành kèm theo Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ. 

- Tại Điều 1: 

  + Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, hoàn 

chỉnh lại cho phù hợp với quy định tại Khoản 

1, Điều 6 Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT. 

Mặt khác, tại đoạn dẫn của Điều nêu “… tại 

các cơ sở giáo dục”  nhưng nội dung quy định 

“ cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo”. 

   + Cần hoàn chỉnh nội dung quy định, theo 

hướng: “ Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo thực hiện Phụ lục ban hành 

kèm theo Quyết định này” 

   + Nội dung quy định “ Phu lục 01, 02, 03” 

nhưng không đính kèm dự thảo nên không có 

cơ sở góp ý. 

Tại Điều 2: 

   + Bổ sung “ Các cơ quan, tổ chức và cá 

nhân có liên quan” cho đầy đủ. 

   + Tại khoản 2: Quy định “ Trường cao đẳng 

có nhóm ngành đào tạo giáo viên” trong khi 

khoản 5 Điều 1 nêu “… cho ngành sư phạm 

Giáo dục mầm non”. Do đó, cơ quan chủ trì 

soạn thảo cần nghiên cứu, hoàn chỉnh lại để 

đảm bảo tính thống nhất, trên cơ sở xác định 

rõ phạm vi điều chỉnh và bám sát quy định tại 

Khoản 3, Điều 1 Thông tư 16/2019/TT-

BGDĐT để tham mưu xây dựng cho phù hợp. 

- Khoản 1, Điều 5: Về hiệu lực thi hành, cơ 

quan soạn thảo cần xác định cụ thể “ ngày 

 

 

 

 

 

 

-Sở GD&ĐT tiếp thu và điều chỉnh 

theo góp ý. 

 

 

 

 

-Sở GD&ĐT tiếp thu và điều chỉnh 

theo góp ý. 
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tháng năm” có hiệu lực của văn bản, bỏ cụm 

từ “hiệu lực thi hành kể từ ngày ký” cho phù 

hợp với khoản 1, Điều 74 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ. 

- Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại nội 

dung, để bổ sung một Điều về “ Điều khoản 

chuyển tiếp” (nếu có), cho phù hợp với quy 

định tại Điều 7 Thông tư số 16/2019/TT-

BGDĐT. 

2. Đối với các phụ lục kèm theo Quyết định 

- Hoàn chỉnh nội dung theo quy định ban hành 

kèm theo như sau: 

“TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY 

MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

       TRÊN ĐẠI BÀN TỈNH CÀ MAU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số…../2020/QĐ-

UBND ngày…..tháng…..năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cà Mau)” 

-Về nội dung quy định cụ thể: Cơ quan soạn 

thảo giải trình rõ “Từng chủng loại, số lượng” 

để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết 

định. 

-Thực hiện đánh số trang văn bản theo quy 

định tại Điều 76 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016 của Chính phủ.  

Ngoài ra, cơ quan chủ trì soạn thảo cần bổ 

sung, xây dựng dự thảo Tờ trình theo Mẫu số 

03, Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm  

pháp luật. 

 

 

 

 

 

-Sở GD&ĐT tiếp thu và điều chỉnh 

theo góp ý. 

 

 

 

-Sở GD&ĐT tiếp thu và điều chỉnh 

theo góp ý. 

 

 

 

 

 

 

-Sở GD&ĐT tiếp thu và điều chỉnh 

theo góp ý. 

 

II. Ủy ban nhân dân các huyện  

1. UBND huyện U Minh: Công văn số 

2387/UBND- VX ngày 24/6/2020 

- Thống nhất dự thảoQuyết định 

 

 

 

2. UBND huyện Ngọc Hiển: Công văn số 

792/UBND ngày 26/6/2020 
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- Thống nhất dự thảo. 

- Đề nghị đưa tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng tại phòng 

GDĐT để các phòng GDĐT có cơ sở thực hiện 

đúng định mức. 

 

-Tiếp thu đề xuất. Tuy nhiên theo 

quy định tại khoản 2, Điều 2 Quyết 

định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 của UBND tỉnhquy định 

cụ thể như sau “ Máy móc thiết bị 

chuyên dùng là máy móc, thiết bị có 

yêu cầu về tính năng, dung lượng, 

cấu hình cao hơn máy móc, thiết bị 

văn phòng phổ biến quy định tại 

Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV 

Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg 

ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các cấp quyết định từng trường 

hợp cụ thể”. Vì vậy, Sở GDĐT 

không đưa vào quy định tại phòng 

GDĐT. 

3. UBND huyện Năm Căn: Công văn số 

1826/UBND-VX ngày 25/6/2020 

- Thống nhất dự thảo. 

 

4. UBND huyện Trần Văn Thời: Công văn số 

2240/UBND-VP ngày 25/6/2020 

- Thống nhất dự thảo. 

 

 

Sở GD&ĐT Cà Mau báo cáo UBND tỉnh quá trình triển khai thực hiện, kết 

quả tổng hợp và tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành 

phố Cà Mauvà các đơn vị có liên quan. Đồng thời, đã tiếp thu, chỉnh sửa các nội 

dung phù hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Cà Mau; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT; 

- Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, KHTC.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hoàng Dự 
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